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NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào
doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp như sau:
1. Bổ sung khoản 7, khoản 8 vào Điều 4 như sau:

“ 7. Đấu giá công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước/vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bao gồm đấu giá thông thường hoặc đấu giá theo lô.

- Đấu giá thông thường là cuộc đấu giá trong đó nhà đầu tư tham gia đấu giá không hạn chế số lượng đặt mua phần vốn nhà nước/vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng tại cuộc đấu giá.

- Đấu giá theo lô là cuộc đấu giá trong đó nhà dầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua toàn bộ số lượng vốn nhà nước/vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng tại cuộc đấu giá. Điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đấu giá theo lô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
8. Cuộc đấu giá công khai (đấu giá thông thường hoặc đấu giá theo lô) không thành công bao gồm: khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá; không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm; chỉ có một nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối không mua mà không có nhà đầu tư bỏ giá cao tiếp theo.”
2. Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“ Điều 29. Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp nhà nước
1. Việc chuyển nhượng các khoản vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định sau:


a) Việc chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp nhà nước phải gắn với đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt chủ trương; việc chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần không phải là phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và không áp dụng quy định về điều kiện chào bán, đăng ký chào bán cổ phiếu đối với công ty đại chúng.


b) Bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp nhà nước ở mức cao nhất, hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng vốn dưới giá trị vốn đầu tư ghi trong sổ kế toán của doanh nghiệp nhà nước. 

c) Việc xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn do doanh nghiệp nhà nước lựa chọn ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm định giá; xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra ngoài bao gồm cả giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất giao, quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp pháp, quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, giá trị các quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) theo quy định của pháp luật. 
Giá khởi điểm được xác định trước thời điểm Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty ký kết hợp đồng thuê tổ chức đấu giá chuyển nhượng vốn; việc sử dụng một mức giá khởi điểm để thực hiện chuyển nhượng vốn theo các phương thức quy định tại Nghị định này phải đảm bảo nguyên tắc thời gian tối đa không quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực đến ngày công bố trúng giá chuyển nhượng vốn.
d) Việc chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác có liên quan đến quyền sử dụng đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. 

đ) Khi chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm công khai đầy đủ các thông tin về điều kiện theo quy định của pháp luật về hoạt động của tổ chức tín dụng có liên quan đến thực hiện chuyển nhượng vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần.        

e) Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh nghiệp nhà nước xây dựng lộ trình chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài theo danh mục chuyển nhượng vốn đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trương, căn cứ  tình hình tài chính của công ty cổ phần có vốn góp của doanh nghiệp nhà nước, nhu cầu của thị trường, mục tiêu và điều kiện thực hiện chuyển nhượng vốn báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xin ý kiến việc đấu giá công khai thông thường hoặc đấu giá theo lô trước khi tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn. 

g) Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn và ký hợp đồng thuê Trung tâm dịch vụ, doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, Sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán (sau đây gọi là tổ chức đấu giá) để tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra ngoài. Doanh nghiệp nhà nước và tổ chức đấu giá có trách nhiệm ban hành quy chế đấu giá cổ phần, hồ sơ tài liệu có liên quan đến thực hiện chuyển nhượng vốn; quy chế cho phiên đấu giá phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và bán đấu giá, quy định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan trong quá trình thực hiện đấu giá chuyển nhượng vốn. 

h) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước đã đầu tư ra ngoài tại các doanh nghiệp khác nhưng không thuộc ngành, lĩnh vực cần tiếp tục đầu tư thêm vốn hoặc phải chuyển nhượng vốn theo đề án tái cơ cấu doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phát sinh quyền mua cổ phần (đối với công ty cổ phần) và quyền góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) thì Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định chuyển nhượng quyền mua cổ phần và quyền góp vốn của doanh nghiệp nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định tại khoản 6 Điều 38 Nghị định này.


i) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp khác phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn thực góp trong vốn điều lệ tại doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
k) Hội đồng thanh viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh nghiệp nhà nước và cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm giải quyết những tồn tại vướng mắc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình thực hiện chuyển nhượng vốn nước theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.
2. Thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn và phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn của doanh nghiệp nhà nước.

a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gắn với phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo đề án đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. 

b) Khi thực hiện chuyển nhượng vốn, trường hợp giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được sát với giá thị trường (giá đã được doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá xác định theo các quy định của pháp luật về thẩm định giá), nhưng vẫn thấp hơn giá trị đầu tư ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp và trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện trích lập dự phòng thì xử lý như sau:

- Nếu khoản dự phòng đã trích lập bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa giá trị dự kiến thu được so với giá trị ghi trên sổ sách kế toán thì Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định chuyển nhượng vốn đầu tư. 

- Nếu khoản dự phòng đã trích lập nhỏ hơn chênh lệch giữa giá trị khoản đầu tư ghi trên sổ kế toán với giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được thì Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) và quyết định việc chuyển nhượng trước khi thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư.
3. Phương thức chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài và chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định tương ứng tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 38 Nghị định này.
4. Nguyên tắc xử lý tài chính khi chuyển nhượng các khoản đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp nhà nước.

Giá trị chuyển nhượng thu được cộng với khoản dự phòng đã trích, sau khi trừ giá trị đầu tư ghi trên sổ sách kế toán, chi phí chuyển nhượng và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định (nếu có), trường hợp số chênh lệch dương doanh nghiệp được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính của doanh nghiệp, trường hợp số chênh lệch âm doanh nghiệp được hạch toán vào chí phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp.”
3. Khoản 3 Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Quyền, trách nhiệm, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 48, Điều 50 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ phải căn cứ ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu sau khi đã lấy ý kiến của Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính thống nhất bằng văn bản về phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên.” 

4. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“ Điều 38. Chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1. Nguyên tắc chuyển nhượng vốn nhà nước:


a) Việc chuyển nhượng vốn nhà nước phải theo danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn  đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn  nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp theo từng giai đoạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần không phải là chào bán thêm cổ phần (phát hành thêm cổ phiếu) ra công chúng và không áp dụng quy định về điều kiện chào bán, đăng ký chào bán cổ phiếu đối với công ty đại chúng.


b) Bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn vốn nhà nước đầu tư ở mức cao nhất, hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng vốn dưới mệnh giá. 

c) Việc xác định giá khởi điểm khi đấu giá chuyển nhượng vốn nhà nước do cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan chức năng được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền, giao nhiệm vụ bằng văn bản (sau đây gọi là cơ quan đại diện chủ sở hữu) lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm định giá; xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nước đầu tư bao gồm cả giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất giao, quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp pháp, quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, giá trị các quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm được xác định trước thời điểm cơ quan đại diện chủ sở hữu lựa chọn ký kết hợp đồng thuê tổ chức đấu giá thực hiện chuyển nhượng vốn; việc sử dụng một mức giá khởi điểm để thực hiện chuyển nhượng vốn theo các phương thức quy định tại Nghị định này phải đảm bảo nguyên tắc thời gian tối đa không quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực đến ngày công bố trúng giá chuyển nhượng vốn.
d) Việc chuyển nhượng vốn nhà nước có liên quan đến quyền sử dụng đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. 
đ) Khi chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại các ngân hàng thương mại cổ phần, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước phải thực hiện công khai thông tin đầy đủ về các điều kiện theo quy định của pháp luật về hoạt động của tổ chức tín dụng có liên quan đến thực hiện chuyển nhượng vốn tại các ngân hàng thương mại cổ phần.         


e) Cơ quan đại diện chủ sở hữu lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá để tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước. 

g) Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chi phí có liên quan đến chuyển nhượng vốn nhà nước (bao gồm chi phí thẩm định giá, tổ chức đấu giá và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển nhượng vốn). Các chi phí này được trừ vào tiền thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn nhà nước không thành công hoặc tiền thu chuyển nhượng vốn không đủ để bù đắp chi phí chuyển nhượng vốn thì được sử dụng tiền từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp để bù đắp phần còn thiếu chi phí chuyển nhượng vốn. 
h) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn thực góp trong vốn điều lệ tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.Việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
i) Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm giải quyết những tồn tại vướng mắc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình thực hiện chuyển nhượng vốn nước theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn nhà nước:

a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn trong từng giai đoạn, trên cơ sở tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn  nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu xây dựng lộ trình và quyết định tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Các trường hợp chuyển nhượng cụ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp như sau: 
a) Trường hợp chuyển nhượng vốn theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (yêu cầu công ty mua lại vốn góp của nhà nước trong công ty) thì giá chuyển nhượng cho công ty là giá thỏa thuận theo giá thị trường; việc xác định giá bán thỏa thuận trên cơ sở kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều này. 

Trường hợp công ty không thống nhất được giá mua lại phần vốn nhà nước góp thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước được quyền chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty hoặc chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên trong công ty theo phương thức chuyển nhượng đối với việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

b) Trừ trường hợp sau khi yêu cầu công ty mua lại vốn góp nhà nước nhưng công ty không mua, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong đó: 

- Nếu chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong công ty thì giá chuyển nhượng cho các thành viên khác theo giá thỏa thuận sát với giá thị trường. Việc xác định giá bán thỏa thuận trên cơ sở kết quả thẩm định giá theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.  

- Nếu chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên trong công ty (sau khi các thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết) thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn góp nhà nước thực hiện theo phương thức chuyển nhượng tương tự quy định đối với chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

4. Phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần: 
a) Việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán bao gồm số lượng cổ phần thuộc vốn nhà nước đã lưu ký chứng khoán và số lượng cổ phần thuộc vốn nhà nước chưa lưu ký chứng khoán.
- Đối với cổ phần thuộc vốn nhà nước đã lưu ký chứng khoán thì việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần thực hiện theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận trên hệ thống giao dịch hoặc tổ chức bán đấu giá công khai ngoài hệ thống giao dịch.

- Đối với cổ phần thuộc vốn nhà nước chưa lưu ký chứng khoán thì việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc bán đấu giá công khai ngoài hệ thống giao dịch.

- Trường hợp chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức thỏa thuận, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước quyết định giá bán thỏa thuận sát với giá thị trường trên cơ sở giá khởi điểm do tổ chức có chức năng thẩm định giá theo các nguyên tắc quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
- Trường hợp chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức bán đấu giá, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định giá khởi điểm và thực hiện các nội dung thủ tục theo quy định tại khoản 5 Điều này.

- Các quy định về thủ tục và việc công bố thông tin trước khi bán thỏa thuận hoặc bán đấu giá cổ phần vốn nhà nước ngoài hệ thống giao dịch và chuyển quyền sở hữu đối với phần vốn nhà nước đã được chuyển nhượng sang các tổ chức, cá nhân khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và quản lý thị trường chứng khoán.
b) Việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo phương thức đấu giá công khai. Trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh.Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Các phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này.
5. Phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán: 
a) Phương thức đấu giá công khai: 
- Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình tài chính của công ty cổ phần có vốn góp nhà nước, nhu cầu của thị trường, mục tiêu và điều kiện chuyển nhượng vốn, lựa chọn phương thức đấu giá thông thường hoặc đấu giá theo lô trước khi tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá để thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước. Cơ quan đại diện chủ sở hữu và tổ chức đấu giá có trách nhiệm ban hành quy chế đấu giá cổ phần, hồ sơ tài liệu có liên quan đến thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước; quy chế cho phiên đấu giá phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và bán đấu giá, quy định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan trong quá trình thực hiện đấu giá chuyển nhượng vốn nhà nước. 

- Việc đấu giá công khai chỉ thực hiện khi có ít nhất 02 (hai) nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ tham gia phiên đấu giá và đặt tiền đặt cọc theo quy định tại quy chế đấu giá.  

- Địa điểm đấu giá: Cuộc đấu giá được tổ chức tại trụ sở của tổ chức đấu giá, doanh nghiệp có vốn nhà nước chuyển nhượng hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu và tổ chức đấu giá.
- Việc xác định giá khởi điểm khi thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
- Nguyên tắc xác định kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng vốn nhà nước:

Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần thuộc vốn nhà nước cần chuyển nhượng nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. 
Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:
	Số cổ phần

nhà đầu tư

được mua
	
	Số cổ phần

còn lại

chào bán
	
	Số cổ phần từng nhà đầu tư

đăng ký mua giá bằng nhau

	
	=
	
	X
	

	
	
	
	
	Tổng số cổ phần các nhà đầu tư

đăng ký mua giá bằng nhau


Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phần vượt quá tỷ lệ quy định (nếu có) được phân phối cho nhà đầu tư còn lại theo công thức trên.  
- Trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn thì thực hiện chào bán cạnh tranh.
b) Phương thức chào bán cạnh tranh: 

- Chào bán cạnh tranh là phương thức chào bán cạnh tranh về giá để tiếp tục thực hiện bán hết số lượng cổ phần tương ứng với số vốn nhà nước góp tại công ty cổ phần cần chuyển nhượng (sau khi đã bán đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng không bán hết số lượng cổ phần chào bán). 
- Việc chào bán cạnh tranh chỉ thực hiện khi có ít nhất 02 (hai) nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ tham gia phiên chào bán cạnh tranh và đặt tiền đặt cọc theo quy định tại quy chế phiên chào bán cạnh tranh và có tổng số lượng cổ phần đăng ký mua của các nhà đầu tư tối thiểu bằng số lượng cổ phần cần bán; trường hợp hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia phiên chào bán cạnh tranh mà tổng số lượng cổ phần đăng ký mua của các nhà đầu tư thấp hơn tổng số lượng cổ phần cần bán thì không thực hiện cuộc chào bán cạnh tranh.
- Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh được chia tổng số cổ phần đăng ký mua thành nhiều phần số lượng cổ phần (tối thiểu là ba phần) để đặt giá mua khác nhau. Tương ứng với mỗi phần số lượng cổ phần được chia ra từ tổng số cổ phần đặt mua, nhà đầu tư được đăng ký tối đa 03 (ba) mức giá đặt mua, nhưng không được thấp hơn mức giá khởi điểm. Bội số của các mức giá đặt mua do chủ sở hữu có vốn chuyển nhượng quy định cho phù hợp với từng phiên chào bán cạnh tranh và được ghi cụ thể trong quy chế phiên chào bán cạnh tranh. 

- Việc thuê dịch vụ và tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, xác định giá khởi điểm, nguyên tắc xác định kết quả chào bán cạnh tranh thực hiện theo quy định tương ứng đối với phương thức đấu giá công khai tại điểm a khoản 5 Điều này. 

- Phương thức chào bán cạnh tranh không thành công khi không có nhà đầu tư hoặc chỉ có 01 (một) nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ tham gia phiên chào bán cạnh tranh (kể cả trường hợp nhà đầu tư này đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phần chào bán) hoặc có từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên nộp hồ sơ tham gia phiên chào bán cạnh tranh nhưng tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua không bằng tổng số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn.
- Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận. 
c)  Phương thức thỏa thuận:
- Phương thức thỏa thuận là phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước do cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước trực tiếp thỏa thuận với nhà đầu tư khi chào bán cạnh tranh không thành công trong trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ tham gia. Phương thức thỏa thuận không áp dụng đối với trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công khi có nhiều nhà đầu tư đăng ký tham gia phiên chào bán cạnh tranh nhưng không đăng ký mua hết số lượng cổ phần cần bán.
- Giá bán thỏa thuận trên cơ sở giá được xác định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

- Khi chuyển nhượng vốn theo phương thức thỏa thuận trực tiếp thì người có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn không được quyết định chuyển nhượng cho doanh nghiệp trong đó có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là người quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước chuyển nhượng và không được quyết định chuyển nhượng cho các cá nhân là người có quan hệ như trên.
d) Sau khi thực hiện các phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận để chuyển nhượng vốn nêu trên nhưng vẫn không chuyển nhượng hết vốn nhà nước cần chuyển nhượng thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước căn cứ nhu cầu thị trường lựa chọn thời điểm để tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức đấu giá hoặc chào bán cạnh tranh. Trường hợp bán theo phương thức thỏa thuận phải báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện bằng văn bản.  

6. Thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn
Trường hợp vốn nhà nước đã đầu tư tại các doanh nghiệp không thuộc ngành, lĩnh vực nhà nước cần tiếp tục đầu tư thêm vốn hoặc phải chuyển nhượng vốn theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành phát sinh quyền được mua cổ phần (tại công ty cổ phần) và quyền góp vốn (tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) thì cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định chuyển nhượng quyền mua cổ phần và quyền góp vốn của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn thực hiện theo phương thức đấu giá công khai. Việc xác định giá khởi điểm khi đấu giá công khai quyền mua cổ phần, quyền góp vốn thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 
Người có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn không được quyết định chuyển nhượng cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng trong đó có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là người quản lý doanh nghiệp mà nhà nước có quyền mua cổ phần, quyền góp vốn và không được quyết định chuyển nhượng cho các cá nhân là người có quan hệ như trên.
7. Báo cáo thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước: 

Trong thời gian tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mỗi quý, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính kết quả chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng, Chính phủ, Quốc hội theo quy định.” 

Điều 2. 
Bãi bỏ quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2017.
2. Nghị định này bãi bỏ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về bán cổ phần theo lô và các quy định do các Bộ, Cơ quan ngang bộ ban hành trái với quy định tại Nghị định này.
3. Các doanh nghiệp nhà nước được trích lập Quỹ đặc thù từ lợi nhuận sau thuế, đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nếu vẫn còn số tiền dư Quỹ thì để lại doanh nghiệp tiếp tục sử dụng theo mục đích đã quy định.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).
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